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PHIẾU KHẢO SÁT 

MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGHỀ NGHIỆP CỦA MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2023

Kính gửi:
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành GDQP VÀ AN  theo tiếp cận CDIO  của Trường Đại học Vinh đang tiếp tục được cải tiến nhằm đáp ứng được yêu cầu của Khung trình độ quốc gia Việt Nam bậc đại học, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và các yêu cầu khác. Do đó, Trung tâm GDQP&AN - Trường Đại học Vinh mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của Ông/ Bà  về Mục tiêu và Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành GDQP&AN. Tất cả các thông tin chia sẻ của Ông/ Bà  chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu nói trên và được bảo mật hoàn toàn.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà.

Thông tin chung về người cung cấp thông tin

1. Họ và tên người được hỏi: ………………………………………………

2. Tên cơ quan/đơn vị:…………………………………………………………………

3. Địa chỉ:………………………………………………………………………………

4. Vị trí công tác: ………………………………………………………………………
5. Đã tốt nghiệp trường: ………………………………………………………………

6. Thâm niên công tác: ………………………………………………………………

Phần I. Đánh giá mức độ phù hợp của mục tiêu chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh
Ông/Bà vui lòng góp ý cho mục tiêu chương trình đào tạo ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh bằng cách thể hiện mức độ đồng ý với mỗi nhận xét sau đây

	Mức độ đồng ý

	( Rất không đồng ý

( Không đồng ý

( Bình thường

( Đồng ý

( Rất đồng ý


	Mục tiêu của CTĐT
	Nhận xét về mục tiêu của CTĐT
	Mức độ đồng ý

	
	
	(
	(
	(
	(
	(

	Mục tiêu tổng quát: Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt,  có ý thức tổ chức kỷ luật, yêu nghề; có kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành vững chắc; có năng lực giao tiếp, làm việc nhóm; có năng lực dẫn dắt tổ chức hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học; có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá hoạt động giáo dục quốc phòng ở các trường trung học phổ thông , trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Các mục tiêu cụ thể:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh có khả năng:
Mục tiêu 1: Có kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội; có kiến thức cơ bản về cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Giáo dục quốc phòng và an ninh
Mục tiêu 2: Có năng lực tư duy phân tích, giải quyết vấn đề trong hoạt động Giáo dục quốc phòng ở trường học; có kỹ năng quân sự cơ bản; có thái độ và tư tưởng học tập đúng đắn, hành xử chuyên nghiệp và trách nhiệm, thể hiện tính kiên trì, bản lĩnh, kỷ luật, sáng tạo và có khả năng học tập và rèn luyện suốt đời
Mục tiêu 3:Có năng lực làm việc nhóm, giao tiếp bằng các hình thức khác nhau và giao tiếp bằng ngoại ngữ

Mục tiêu 4:Có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá và cải tiến các hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường học; có năng lực dẫn dắt tổ chức hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học


	1. Mục tiêu của CTĐT được diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.

2. Mục tiêu của CTĐT phản ánh được năng lực nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

3. Mục tiêu của CTĐT phản ánh được sự nghiệp tương lai của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

	
	
	
	
	


Ông/Bà vui lòng đề xuất, góp ý thêm cho mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Phần II. Đánh giá kiến thức, kỹ năng cần có của sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục quốc và an ninh
1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

Ông/Bà vui lòng đánh giá mức độ cần thiết và mức độ năng lực của các yêu cầu cần đạt của mỗi chuẩn đầu ra về kiến thức đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh
	Mức độ cần thiết
	Mức độ năng lực sinh viên cần đạt được

	( Không cần thiết

( Ít cần thiết 

( Không biết

( Cần thiết 

( Rất cần thiết
	(a) Hiểu

(b) Áp dụng

(c) Phân tích

(d) Đánh giá

(e) Sáng tạo


	Chuẩn đầu ra CTĐT và các yêu cầu cần đạt của mỗi chuẩn đầu ra
	Mức độ cần thiết
	Mức độ năng lực sinh viên cần đạt được

	CĐR 1.1: Có khả năng áp dụng kiến thức chính trị, quân sự, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội vào hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống
	
	

	1.1.1. Kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.1.2. Kiến thức Tiết học
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.1.3. Kiến thức về tâm lý học và giáo dục học
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.1.4. Tin học cơ bản
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d) (e)

	CĐR 1.2: Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở ngành vào thực tế hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh
	
	

	1.2.1. Kiến thức về Quản lí điều lệnh bộ đội
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.2.2. Kiến thức về Công tác bảm đảm hậu cần quân y
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.2.3. Kiến thức về Chiến thuật cá nhân, tổ bộ binh
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.2.4. Kiến thức về tâm lý học giáo dục quân sự
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d) (e)

	CĐR 1.3: Có khả năng áp dụng kiến thức chuyên ngành vào hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh
	
	

	1.3.1. Kiến thức về Đường lối quân sự của Đảng
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.3.2. Kiến thức về Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.3.3. Kiến thức về kỹ thuật bắn súng bộ binh và ném lựu đạn
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.3.4. Kiến thức về Công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐNDVN
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.3.5. Kiến thức về Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TTANXH
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.3.6. Kiến thức về Công tác quốc phòng, quân sự địa phương
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.3.7. Kiến thức về kiến thức về phương pháp dạy học GDQP& AN
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.3.8. Kiến thức về quốc phòng  tự chọn
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.3.9. Kiến thức về tổ chức hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d) (e)


Ông/Bà vui lòng đề xuất, góp ý thêm về chuẩn đầu ra CTĐT và các yêu cầu cần đạt của mỗi chuẩn đầu ra thuộc phần kiến thức.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng, thái độ

Ông/Bà vui lòng đánh giá mức độ cần thiết và mức độ thành thạo của các yêu cầu cần đạt của mỗi chuẩn đầu ra về kỹ năng và thái độ đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh
	Mức độ cần thiết
	Mức độ thành thạo sinh viên cần đạt được

	( Không cần thiết

( Ít cần thiết 

( Không biết

( Cần thiết 

( Rất cần thiết
	(a) Có thể tham gia, đóng góp

(b) Có thể hiểu, giải thích

(c) Có kỹ năng thực hành, thực hiện

(d) Có thể lãnh đạo hoặc đổi mới


	Chuẩn đầu ra CTĐT và các yêu cầu cần đạt của mỗi chuẩn đầu ra
	Mức độ cần thiết
	Mức độ thành thạo sinh viên cần đạt được

	CĐR 2.1: Có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề
	
	

	2.1.1. Xác định vấn đề
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	2.1.2. Mô hình hóa vấn đề
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	2.1.3. Ước lượng và phân tích định tính
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	2.1.4. Dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	2.1.5. Giải pháp và đề xuất
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 2.2: Có khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri trong lĩnh vực giáo dục quốc phòng và an ninh
	
	

	2.2.1. Xây dựng giả thuyết
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	2.2.2. Khảo sát qua tài liệu và thông tin điện tử
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	2.2.3. Điều tra qua thử nghiệm
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	2.2.4. Phân tích và kiểm chứng kết quả thử nghiệm, nghiên cứu
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 2.3: Thể hiện thái độ, tư tưởng và học tập đúng đắn trong hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh
	
	

	2.3.1. Sáng kiến và tính sẵn sàng chấp nhận rủi ro
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	2.3.2. Tính kiên trì, bản lĩnh, kỷ luật, quyết tâm, tháo vát,và linh hoạt
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	2.3.3. Tư duy sáng tạo
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	2.3.4. Tư duy phản biện
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	2.3.5. Tính cách và kiến thức của bản thân
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	2.3.6. Học tập và rèn luyện suốt đời
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	2.3.7. Quản lý thời gian và nguồn lực
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 2.4: Thể hiện đạo đức, công bằng và trách nhiệm của giáo viên
	
	

	2.4.1. Các quy định về đạo đức nhà giáo
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	2.4.2. Hành xử chuyên nghiệp
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	2.4.3. Kế hoạch cho nghề nghiệp
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	2.4.4. Cập nhật thông tin trong lĩnh vực GDQP VÀ AN
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 3.1: Thể hiện các kĩ năng làm việc nhóm để nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học Giáo dục  quốc phòng và an ninh và hoạt động giáo dục khác
	
	

	3.1.1. Thành lập nhóm
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	3.1.2. Tổ chức hoạt động nhóm
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	3.1.3. Phát triển nhóm
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	3.1.4. Lãnh đạo nhóm
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	3.1.5. Hoạt động nhóm đa ngành
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 3.2: Phát triển năng lực giao tiếp sư phạm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục
	
	

	3.2.1. Chiến lược giao tiếp
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	3.2.2. Cấu trúc giao tiếp
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	3.2.3. Giao tiếp bằng văn bản
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	3.2.4. Giao tiếp điện tử
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	3.2.5. Giao tiếp phi ngôn ngữ
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	3.2.6. Thuyết trình
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	3.2.7. Lắng nghe và đối thoại
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	3.2.8. Đàm phán, thỏa hiệp và giải quyết xung đột
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 3.3: Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ để thực hiện các hoạt động giáo dục, dạy học và nghiên cứu tài liệu. Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam
	
	

	3.3.1. Giao tiếp tiếng Anh cơ bản
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	3.3.2. Đọc hiểu tiếng Anh để hỗ trợ công việc chuyên môn
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 4.1: Hiểu biết Bối cảnh xã hội và môi trường
	
	

	4.1.1. Vai trò và trách nhiệm của người giáo viên
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.1.2. Tác động của hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh  đến xã hội
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.1.3. Các quy định của Nhà nước đối với hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.1.4. Bối cảnh lịch sử và văn hóa
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.1.5. Các vấn đề mang tính thời sự
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.1.6. Bối cảnh toàn cầu
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.1.7. Tính bền vững và nhu cầu phát triển bền vững
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 4.2. Hiểu biết bối cảnh Nhà trường
	
	

	4.2.1. Sự đang dạng văn hoá của địa phương
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.2.2. Vị trí, vai trò của ngành học trong Nhà trường
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.2.3. Bối cảnh nhà trường
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.2.4. Công việc liên quan đến GDQP&AN trong các cơ quan khác nhau trong nước và quốc tế
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 4.3: Có năng lực hình thành ý tưởng về hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh quần chúng
	
	

	4.3.1. Nhu cầu và thiết lập các mục tiêu hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.3.2. Chức năng, nguyên lý và cấu trúc chương trình nhà trường và hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.3.3. Mô hình hóa chương trình nhà trường và hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.3.4. Quản lý và phát triển chương trình nhà trường và hoạt động quốc phòng và an ninh
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 4.4: Có khả năng thiết kế hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh quần chúng
	
	

	4.4.1. Cấu trúc hoạt động
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.4.2. Các nội dung hoạt động
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.4.3. Kế hoạch giảng dạy và hướng dẫn thực hiện
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 4.5: Có khả năng thực hiện, dẫn dắt hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh
	
	

	4.5.1. Các hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.5.2. Lãnh đạo và quản lý người học 
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.5.3. Giám sát, kiểm tra đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.5.4. Các phương pháp dạy học và giáo dục học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.5.5. Các tình huống nảy sinh.
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 4.6: Có khả năng thực hiện việc đánh giá và cải tiến hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh
	
	

	4.6.1. Đánh giá các hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)

	4.6.2. Phân tích các kết quả đánh giá và cải tiến hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh sau một chu trình
	( ( ( ( (
	(a) (b) (c) (d)


Ông/Bà vui lòng đề xuất, góp ý thêm về chuẩn đầu ra CTĐT và các yêu cầu cần đạt của mỗi chuẩn đầu ra thuộc phần kỹ năng và thái độ.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Phần III. Xin ý kiến về các hình thức tổ chức, phương pháp dạy học nhằm đạt được chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng và an  ninh
1. Để đạt được Mục tiêu và Chuẩn đầu ra ở trên, theo quý Thầy/Cô/Anh/Chị, những hình thức tổ chức, phương pháp dạy học nào sẽ phù hợp?

……………………………………………………………………...................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Để đạt được các Mục tiêu và Chuẩn đầu ra ở trên, theo quý Thầy/Cô/Anh/Chị, CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh cần quan tâm điều chỉnh những nội dung nào?

Mức độ cần thiết

(: Rất không cần thiết; (: Không cần thiết; (: Bình thường; (: Cần thiết; (: Rất cần thiết.

	Nội dung
	Mức độ cần thiết

	Đưa nội dung 09 module bồi dưỡng giáo viên vào chương trình đào tạo như các học phần bắt buộc.
	(   (   (   (   (

	Tăng thời lượng thực hành nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục phổ thông
	(   (   (   (   (

	Có thời lượng trải nghiệm môi trường làm việc ở các cơ sở giáo dục quốc tế
	(   (   (   (   (

	Giảm tỷ lệ giảng dạy lí thuyết, tăng thời lượng trải nghiệm kiến thức, kỹ năng, thái độ
	(   (   (   (   (

	Tích hợp các kỹ năng quản trị, quản lí vào CTĐT
	(   (   (   (   (

	Ý kiến khác: ......................................................................................

............................................................................................................
	(   (   (   (   (


Phần IV. Mức độ tham gia, sẽ tham gia của quý vị/quý cơ quan vào quá trình đào tạo ngành Giáo dục quốc phòng và an  ninh
Để nâng cao năng lực thực hành nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội, sinh viên cần được trải nghiệm quá trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục mầm non. Xin quý vị cho biết về sự sẵn sàng tham gia của quý vị/quý đơn vị vào quá trình đào tạo sinh viên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh
	Các hoạt động tham gia
	Đã tham gia
	Dự định sẽ tham gia

	
	
	Không thường xuyên
	Thường xuyên
	Rất thường xuyên

	Tham gia giảng dạy các học phần
	
	
	
	

	Tham gia hướng dẫn thực hành, thực tế, thực tập
	
	
	
	

	Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học
	
	
	
	

	Khác: ..................................................................................
	
	
	
	


Xin trân trọng cảm ơn!

